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THÔNG BÁO TÀI LI ỆU MỚI 
                CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY D ỰNG 

 
 
I. TẠP CHÍ: 
 
1. Tạp chí tiếng Việt: 

 

- Bất ñộng sản & nhà ñất VN Số 102 (tháng 2 / 2013) 

- Cộng sản  Số Cð 12 / 2012 

 Số 1, 2, 3 / 2013; Cð 1, 2 / 2013 

- Con số và sự kiện Số 12 / 2012; số 1 + 2 / 2013 

- Cơ khí Việt Nam Số 12 / 2012; số 1 + 2 / 2013 

- Cầu ñường Việt Nam Số 1 + 2 / 2013 

- Giao thông vận tải Số 1 + 2 / 2013 

- Kiến trúc Số 12 / 2012; số 1, 2 / 2013 

- Kiến trúc Việt Nam Số 12 / 2012; số 1 + 2 / 2013 

- Kiến trúc nhà ñẹp  Số 1, 2, 3 / 2013 

- Kiến trúc & ñời sống Số 80 + 81, 82 (tháng 1-3 / 2013) 

- Khu công nghiệp Việt Nam Số 147 (tháng 12 / 2012) 

 Số 148, 149 (tháng 1-2 / 2013) 

- Khoa học và công nghệ xây dựng Số 4 (tháng 12 / 2012) 

- Kinh tế xây dựng Số 2 / 2012 

- Môi trường và ñô thị VN Số 1 + 2 / 2013 

- Người xây dựng  Số 1 + 2 / 2013 

- Nghiên cứu và phát triển VLXD Số 4 / 2012 (tháng 12 / 2012) 

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn  Số 24 (tháng 12 / 2012) 

 Số 2 ñến 5 (tháng 1-3 / 2013) 

- Nghiên cứu ðông Nam Á  Số 12 / 2012; số 1, 2 / 2013 

- Nghiên cứu Trung Quốc Số 11, 12 / 2012; số 1 / 2013 

- Nhịp cầu tri thức Số 1 + 2, 3 / 2013 

- Sài Gòn ñầu tư và xây dựng  Số 11 / 2012; số 1 / 2013 

- Quy hoạch ñô thị Số 12 / 2012 

- Quy hoạch xây dựng Số 60 / 2012 

-  Tia sáng  Số 1, 3 ñến 5 (tháng 1-3 / 2013) 
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- Tài nguyên và môi trường Số 24 (tháng 2 / 2012) 

 Số 1 ñến 5 (tháng 1-3 / 2013) 

- Vật liệu xây dựng Số 1 + 2, 3 / 2013 

- Xây dựng  Số 12 / 2012; số 1, 2 / 2013 

- Xây dựng & ñô thị Số 29 / 2013 

 

2.  Tiếng Anh: 
 

- Architectural record Số 12 / 2012 

- Architecture today Số 232, 233 (tháng 10-11 / 2012) 

- Steel Construction today & tomorrow Số 37 (tháng 12 / 2012) 

 

3.  Tiếng Trung Quốc: 

- Xây dựng & kiến trúc Số 18 ñến 23 (tháng 9-12 / 2012) 

  (Construction and Architecture )    

- Xây dựng ñô thị & nông thôn  Số 10, 11, 12 / 2012 

  (Urban & Rural Construction) 

 

4.  Tiếng Nga: 

- Архитектура и строителъство Poccuu Số 10, 11, 12 / 2012 

- Строительная  газета Số  44  ñến  49, 52 / 2012 

 Số 1 ñến 7 / 2013 

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN: 

- Khoa học công nghệ môi trường  Số 12 / 2012 

- Tổng luận KHCN kinh tế Số 12 / 2012 

- Thông tin Thư mục  Số 4 (tháng 12 / 2012) 

- Khoa học và công nghệ GTVT         Số 10, 11, 12 / 2012 

- Thông tin tư vấn thiết kế                                                 Số 4 / 2012 

- Bản tin Công ñoàn Xây dựng VN          Số 9 / 2012; số ñặc biệt 2013  

III. BÁO CÁO T ỔNG KẾT: 
 
1/ Báo cáo tổng kết từ sau ðại hội lần thứ VI (7/2011 - 12/2012) và bổ sung chương trình 
công tác từ nay ñến hết nhiệm kỳ VI (2011 - 2016) của Công ñoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.- 
H.: Công ñoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, 2012.- 12 tr. (BCTK.0452). 
 



5 
 

2/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 
ngành Xây dựng.- H.: Bộ Xây dựng, 2013.- 55 tr. (BCTK.0455). 
 
3/ Báo cáo tổng kết hoạt ñộng năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013 của Hội Vật liệu 
xây dựng VN.- H.: Hội Vật liệu xây dựng VN, 2013.- 17 tr. (BCTK.0456). 
 
4/ Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác quản lý xây dựng trên ñịa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh.- Hà Tĩnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2012.- 7 tr. (BCTK.0457). 
 
5/ Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 của Viện Vật liệu 
xây dựng.- H.: Viện Vật liệu xây dựng, 2013.- 28 tr. (BCTK.0458). 
 
6/ Báo cáo kiểm ñiểm của Ban chấp hành Công ñoàn khóa II nhiệm kỳ (2007-2012) của 
Công ñoàn Tổng Công ty ðầu tư phát triển nhà và ñô thị.- H.: TCty ðầu tư phát triển nhà 
và ñô thị, 2013.- 4 tr. (BCTK.0459). 
 
7/ Báo cáo của BCH Công ñoàn Trung tâm Thông tin tại Hội nghị cán bộ công chức năm 
2013.- H.: Cð Trung tâm Thông tin - Bộ XD, 2013.- 4 tr. (BCTK.0460). 
 
8/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2013 của Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.- H.: Trung tâm Thông tin, 
2013.- 6 tr. (BCTK.0461). 
 
 
IV. THÔNG TIN CHUYÊN ðỀ: 
 
1/ Tổng luận: Thành phố với vấn ñề biến ñổi khí hậu.- H.: Trung tâm Thông tin - BXD, 
2012.- 58 tr. (TTCD.1010/ 1011). 
 
2/ Hội nghị Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2011.- TPHCM.: Hội Tin học TPHCM, 2012.- 
100tr. (TTCD.1012). 
 
3/ Hội thảo quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam.- H.: Ban Chỉ ñạo 
quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và truyền thông, 2012.- 110 tr. (TTCD.1013). 
 
4/ Diễn ñàn cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2012.- H.: Vinasa, 
2012.- 106 tr. (TTCD.1014). 
 
5/ Hội thảo khoa học Công nghệ bê tông cho các công trình xây dựng và hạ tầng giao 
thông - Hiện trạng, kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam.- H.: Hội Công nghiệp bê tông 
VN, Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản, 2012.- 455 tr. (TTCD.1015). 
 
6/ Tài liệu khóa ñào tạo phổ biến kết quả dự án Tăng cường năng lực ñảm bảo chất lượng 
xây dựng.- H.: Cục Giám ñịnh Nhà nước về chất lượng CTXD, 2012.- 80 tr. (TTCD.1016). 
 
6/ Tài liệu Hội nghị  triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ, về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch 
ñất sét nung.- H.: Bộ Xây dựng, 2012.- 95 tr. (TTCD.1017). 
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7/ ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VII T ổng hội Xây dựng Việt Nam.- H.: 2012.- 82 tr. 
(TTCD.1018). 
 
8/ Hội thảo khoa học: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của 
ngành Xây dựng và bất ñộng sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2012). 
Quyển 1 – 3.-  H.: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội, 
2012.- 88 tr.+ 70 tr.+ 65 tr. (TTCD.1019, 1020, 1021). 
 
 
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
 
1/ Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Trung 
tâm hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (Tỷ lệ 1/500), quận Ba ðình, TP.Hà Nội / Trương 
Văn Quảng (Chủ nhiệm hạng mục).- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 
2012.- 36 tr. (KQNC.1374). 
 
2/ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp 
thuộc lưu vực sông Cầu ñến năm 2030 / Trương Minh Ngọc (Chủ nhiệm ñồ án).- H.: Viện 
Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 146 tr. (KQNC.1375). 
 
3/ Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2030 và tầm 
nhìn ñến năm 2050.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 63 tr. 
(KQNC.1376). 
 
4/ Quy hoạch thoát nước Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 2050.- H.: 
UBND TP.Hà Nội, 2012.- 20 tr. (KQNC.1377). 
 
5/ ðề án ðề nghị công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là ñô thị loại III.-  Tây Ninh: 
UBND tỉnh Tây Ninh, 2012.- 28 tr. (KQNC.1378). 
 
6/ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh ðồng Tháp: Báo cáo Hội ñồng 
thẩm ñịnh Bộ Xây dựng.- H.: Phân viện Quy hoạch ñô thị - nông thôn miền Nam, 2012.- 142 
tr. (KQNC.1379). 
 
7/ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu  A ðớt tỉnh Thừa Thiên – Huế ñến 
năm 2030: Báo cáo thẩm ñịnh Bộ Xây dựng /  Phạm Thị Nhâm, ðoàn Trọng Tuấn (Chủ 
nhiệm ñề tài).- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 194 tr. 
(KQNC.1380). 
 
8/ Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng ðen và ñô thị Kon Plông (huyện Kon 
Plông,  tỉnh Kon Tum) ñến năm 2030.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 
2012.- 240 tr. (KQNC.1381). 
 
9/ ðề án ðề nghị công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là ñô thị loại 
IV.- Năm Căn: UBND tỉnh Cà Mau, 2012.- 18 tr. (KQNC.1382). 
 
10/ ðề án ðề nghị công nhận thị trấn Sông ðốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là ñô 
thị loại IV.- Cà Mau: UBND tỉnh Cà Mau, 2012.- 30 tr. (KQNC.1383). 
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11/ Nhiệm vụ quy hoạch ðiều chỉnh Quy hoạch chung TP.Vinh ñến năm 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2050.- TP.Vinh: Sở Xây dựng Nghệ An, 2012.- 38 tr. (KQNC.1384). 
 
12/ Công trình thủy ñiện Hủa Na / ðỗ Tiến Hậu (Chủ nhiệm thiết kế).- H.: Cty CP Tư vấn 
xây dựng ñiện, 2012.- 80 tr. (KQNC.1385). 
 
13/ ðầu tư trang thiết bị, cài ñặt và tích hợp máy chủ nhà 13 tầng Dự án trụ sở Bộ Khoa 
học và công nghệ.- H.: Trung tâm Phát triển thương mại ñiện tử - Bộ Công thương, 2012.- 
170 tr. (KQNC.1386). 
 
14/ Dự án soát xét TCXD 168:1989 thành TCVN...2011 – Thạch cao ñể sản xuất xi măng / 
Nguyễn Mạnh Tường (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Vật liệu xây dựng, 2011.- 70 tr. 
(KQNC.1387). 
 
15/  Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý thải GYP nhà máy DAP ñể sản xuất thạch cao 
dùng trong xây dựng / Nguyễn Minh Ngọc (Chủ nhiệm ñề tài).- H.: ðH Kiến trúc HN, 2011.- 
18 tr. (KQNC.1388). 
 
16/ ðiều tra, khảo sát ñánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
hoạt ñộng xây dựng. Trên cơ sở ñó ñề xuất các chỉ tiêu và phương pháp ñánh giá năng lực 
cạnh tranh làm cơ sở ñể công bố xếp hạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt 
ñộng xây dựng / Dương Văn Cận (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Kinh tế xây dựng, 2011.- 34 
tr. (KQNC.1389). 
 
17/ Quy ñịnh quản lý theo ñồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu A ðớt tỉnh Thừa 
Thiên- Huế (Dự thảo).- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 33 tr. 
(KQNC.1390). 
 
18/ Báo cáo chất lượng công trình hoàn thành ñưa vào sử dụng Dự án Nhà máy thủy ñiện 
ðăkR’Tih.- ðắc Nông.: TCty Xây dựng số 1, 2012.-28 tr. (KQNC.1391). 
 
19/ Hồ sơ ñề án ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển ñô 
thị ñối với công chức lãnh ñạo, chuyên môn ñô thị các cấp giai ñoạn 2010 – 2015.- H.: Bộ 
Xây dựng, 2012.- 63 tr. (KQNC.1392). 
 
20/ Chương trình ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển ñô 
thị ñối với công chức lãnh ñạo, chuyên môn ñô thị các cấp giai ñoạn 2010 – 2015.  Chương 
trình chi tiết.- H.: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và ñô thị, 2012.- 52 tr. (KQNC.1393). 
 
21/ ðồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa 
(tỷ lệ 1/2000)/ Trương Văn Quảng.-  H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 
2012.- 41 tr. (KQNC.1394). 
 
22/ Báo cáo lựa chọn ñịa ñiểm xây dựng nghĩa trang mới ñể an táng cán bộ cao cấp của 
ðảng và Nhà nước khi từ trần.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 
18 tr. (KQNC.1395). 
  
23/ Nhiệm vụ ðiều chỉnh quy hoạch chung TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ñến năm 2030, tỷ lệ 
1/10.000.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch ñô thị và nông thôn, 2012.- 17 tr. (KQNC.1396). 
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24/ Nghiên cứu xây dựng ñề án Công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Mã số RD 
36-09.- H.: TCty CP Vinaconex (Chủ trì), Viện KHCN xây dựng, ðH Kiến trúc HN, 2012.- 
38 tr. (KQNC.1397). 
 
 
VI. SÁCH:  
 
1/ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi 
hành.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 78 tr. (VB.002817). 
 Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam khóa XII ñã thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

Luật gồm 8 chương 36 ñiều, quy ñịnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
chính sách, biện pháp thúc ñẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm của tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. 
ðể hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 21/2011/Nð-CP 

ngày 29/3/2011 quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật. 
Các văn bản này quy ñịnh về: 

- Thống kê và sử dụng năng lượng. 
- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng ñiểm. 
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách 

Nhà nước. 
- Dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, biện pháp thúc 

ñẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
- Kiểm tra, thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... 

 
2/ Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2003 (sửa  ñổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản 
hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 305 tr. (VB.002818). 
 Luật Thi ñua, khen thưởng ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 
XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. 

Luật này ñã ñược sửa ñổi, bổ sung theo Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Thi ñua, khen thưởng năm 2005 và Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Di sản văn 
hóa năm 2009 (trong ñó có những nội dung trực tiếp sửa ñổi, bổ sung Luật Thi ñua, khen 
thưởng). 

Luật Thi ñua, khen thưởng gồm 8 chương 103 ñiều, quy ñịnh về ñối tượng, phạm vi, 
nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi ñua, khen thưởng. 
Giới thiệu các văn bản mới nhất liên quan ñến lĩnh vực thi ñua, khen thưởng.  

 
3/ Một số vấn ñề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa ở 
Việt Nam.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 202 tr. (VB.002819). 

Nước ta ñang trong quá trình ñẩy mạnh CN-HðH, vì vậy thực hiện ñô thị hóa sẽ diễn 
ra nhanh chóng là một tất yếu khách quan. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu ñô thị mới 
ra ñời là sự thành công của quá trình ñô thị hóa. Nhưng bên cạnh ñó là quá trình một số diện 
tích ñất nông nghiệp bị chuyển ñổi, một số người dân sẽ thiếu hoặc mất việc làm, các tệ nạn 
xã hội ñã và sẽ nảy sinh. Hệ lụy khôn lường nếu không giải quyết kịp thời các vấn ñề xã hội 
nảy sinh. ðó sẽ là lực cản, làm chậm lại quá trình ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñô thị hóa. 

Kinh nghiệm của thế giới ñã cho thấy, bất cứ quốc gia nào tự ñặt cho mình mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu phát triển xã hội, thì sớm muộn quốc gia ñó sẽ xảy ra sự 
mất cân ñối nghiêm trọng và sẽ sớm rơi vào tình trạng bất ổn. 
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Nội dung cuốn sách Một số vấn ñề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công 
nghiệp hóa, ñô thị hóa ở Việt Nam là tài liệu tham khảo thiết thực, giúp các nhà hoạch ñịnh 
chính sách, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu có cái nhìn ñầu ñủ và khách quan hơn về vấn ñề 
này. 

Sách gồm 2 chương như sau: 
- Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn ñề kinh tế - xã hội nảy 

sinh trong quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa. 
- Chương II: Quan ñiểm và giải pháp cơ bản nhằm giải quyết những vấn ñề kinh tế - xã 

hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa giai ñoạn hiện nay. 
 
4/ Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng vì công cuộc ñổi mới / Tô Huy Rứa.- H.: Chính trị 
quốc gia, 2012.- 491 tr. (VB.002820). 
 Cuốn sách là tập hợp các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc của tác 
giả ñã ñược công bố trên các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành chủ yếu trong những năm từ 
1995-2000. 

Nội dung sách ñược bố cục làm 3 chương: 
- Chương 1: Vững bước trên nền tảng tư tưởng của ðảng: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Chương 2: Mấy vấn ñề về công tác tư tưởng và văn hóa. 
- Chương 3: Xây dựng, chỉnh ñốn ðảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới. 
Cuốn sách ñã ñi từ những vấn ñề lý luận chung ñến việc trình bày, phân tích những vấn ñề 

cụ thể của công tác tư tưởng – lý luận. Trong bối cảnh ðảng ta ñang ñẩy mạnh việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cuốn sách sẽ là một tài liệu quý, có giá trị ñối 
với các nhà lãnh ñạo, quản lý, các nhà khoa học và ñông ñảo bạn ñọc. 
 
5/ Các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện ở Việt Nam.- H.: Vụ Thư viện – Bộ VH, 
TT&DL, 2012.- 295 tr. (VB.002821). 

Sự nghiệp Thư viện Việt Nam từ sau năm 1975, nhất là từ khi ñất nước ta bước vào 
thời kỳ ñổi mới năm 1986 cho ñến nay, ñã có những bước phát triển mạnh mẽ.  

Hệ thống thư viện công cộng và các hệ thống thư viện chuyên ngành, ña ngành trong 
cả nước ñã từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, ñã, ñang hoạt ñộng có nhiều 
khởi sắc và ñạt ñược những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

Cuốn sách “Các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện ở Việt Nam” bao gồm các 
nội dung về: ðịa chỉ, tổ chức bộ máy, nhân sự và các thông tin cần thiết khác, phục vụ cho tra 
cứu, nghiên cứu về các thư viện từ Trung ương ñến ñịa phương, không chỉ trong hệ thống thư 
viện công cộng (Thư viện Quốc gia Việt Nam, 63 thư viện tỉnh, thành phố và trên 600 thư 
viện cấp huyện), mà còn ở các hệ thống thư viện chuyên ngành, ña ngành (hệ thống thư viện 
các trường ñại học; thư viện và trung tâm thông tin – thư viện của các Bộ, Ban, ngành ở 
Trung ương). 

Bố cục cuốn sách ñược chia thành 3 phần chính như sau: 
- Phần I: Hệ thống thư viện công cộng. 
- Phần II: Các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện các trường ñại học. 
- Phần III: Các thư viện của các Bộ, ngành Trung ương. 
Thông tin về các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện  trong cuốn sách này ñược thu 

thập trong năm 2012. 
 
6/ Hệ thống chỉ tiêu và chế ñộ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng / Bộ Xây dựng.-  
H.: Xây dựng, 2012.- 132 tr. (VT.001856). 
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 Nội dung cuốn sách giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan ñến thống kê xây dựng, 
gồm: 

• Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống 
chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 

• Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 
• Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về quy ñịnh chế ñộ 

báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. 
• Quyết ñịnh số 312/Qð-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt ðề án ñổi mới ñồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. 
• Quyết ñịnh số 43/Qð-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.  
• Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.  

 
7/ Thị trường bất ñộng sản / Bùi Mạnh Hùng.- H.: Xây dựng, 2012.- 172 tr. (VT.001857). 
 Trong cuốn sách “Th ị trường bất ñộng sản” , tác giả muốn giới thiệu với bạn ñọc bốn 
nội dung liên quan ñến vấn ñề này, bao gồm: 

- Khái ni ệm cơ bản của thị trường bất ñộng sản: Giúp bạn ñọc hiểu ñược khái niệm, 
ñặc ñiểm, phân loại và các quyền về bất ñộng sản. 

- Nội dung cơ bản của thị trường bất ñộng sản: Giới thiệu về thị trường, thành phần, 
vai trò, vị trí của thị trường; ñặc ñiểm, phân loại, chức năng của thị trường; các chủ thể 
tham gia thị trường; hàng hóa trên thị trường; giá trị, giá cả, quan hệ cung cầu bất 
ñộng sản trong thị trường; sàn giao dịch bất ñộng sản, môi giới, vai trò của môi giới 
trong thị trường; dịch vụ thị trường bất ñộng sản; vai trò của Nhà nước, cá nhân ñối 
với thị trường, cũng như các quy luật, các nhân tố và các yếu tố tác ñộng ñến thị 
trường bất ñộng sản. 

- Quản lý thị trường bất ñộng sản: Gồm những kiến thức pháp luật liên quan ñến thị 
trường bất ñộng sản; ñăng ký bất ñộng sản; quản lý thông tin, quản lý giá trên thị 
trường và việc tổ chức quản lý thị trường bất ñộng sản. 

- Thị trường bất ñộng sản Việt Nam: ðiểm qua sự hình thành, phát triển thị trường 
bất ñộng sản; thực trạng thị trường bất ñộng sản và giải pháp thúc ñẩy phát triển thị 
trường bất ñộng sản. 

Ngoài những nội dung về thị trường bất ñộng sản mà tác giả ñúc rút ñược từ các tài  liệu 
trong và ngoài nước trích dẫn trong tài liệu, nội dung các chương mục còn ñược cập nhật 
những văn bản pháp luật hiện hành liên quan ñến thị trường bất ñộng sản. 

Cuốn sách  nhằm phục vụ cho các cán bộ ngành quản lý ñất ñai, các nhà quản lý kinh 
doanh quan tâm ñến thị trường bất ñộng sản, môi giới, ñịnh giá, kinh doanh, sàn giao dịch và 
quản lý sàn giao dịch bất ñộng sản. 
 
8/ Máy cắt kim loại / Nguyễn Văn Tường.- H.: Xây dựng, 2012.- 300 tr. và ảnh. 
(VT.001858). 

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản  của máy cắt kim loại  như khái niệm và 
phân loại, ñộng học, các chi tiết và cơ cấu cơ bản trên máy, các loại máy cơ bản ứng với các 
phương pháp gia công cắt gọt. Sách gồm 14 chương như sau: 

- Chương 1: ðại cương về máy cắt kim loại. 
- Chương 2: ðộng học máy cắt kim loại. 
- Chương 3: Các chi tiết và cơ cấu cơ bản của máy cắt kim loại. 
- Chương 4: Máy tiện. 
- Chương 5: Máy khoan. 
- Chương 6: Máy phay. 
- Chương 7: Máy bào và máy xọc. 
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- Chương 8: Máy doa. 
- Chương 9: Máy chuốt. 
- Chương 10: Máy mài. 
- Chương 11: Máy mài khuôn, mài nghiền và mài siêu tinh. 
- Chương 12: Máy cắt ren. 
- Chương 13: Máy cắt bánh răng. 
- Chương 14: Máy cắt kim loại CNC. 

 
9/ Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn / Nguyễn ðức Khiển, Hồ Sỹ Nhiếp, 
Nguyễn Kim Hoàng...- H.: Xây dựng, 2012.- 246 tr. (VT.001859). 
 Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và cuộc sống ngày càng ñược nâng cao, hàng 
năm rác thải cũng tăng lên với tốc ñộ 10%. Ngày nay rác thải ñã trở thành một tai họa chung 
của nhân loại. Hàng ngày lượng rác thải của các thành phố trên thế giới thải ra nhiều ñến mức 
báo ñộng. 

Trong mắt người bình thường thì rác thải là nguồn ô nhiễm môi trường, nguồn truyền 
bệnh, hầu như không có ích lợi gì. Nhưng các nhà khoa học lại cho rằng, rác thải là một 
nguồn của cải có giá trị có thể khai thác ñược... 
 Nội dung sách ñược bố cục thành 7 chương như sau: 

- Chương 1: Kinh tế sản xuất. 
- Chương 2: Kinh tế chất thải. 
- Chương 3: Khái quát chung về chất thải rắn. 
- Chương 4: Thu hồi, tái chế chất thải rắn ñô thị. 
- Chương 5: Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải rắn nguy hại. 
- Chương 6: Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp. 
- Chương 7: Các vấn ñề bất cập về quản lý chất thải rắn và ñề xuất các giải pháp khắc 

phục. 
 
10/ Sổ tay khảo sát, thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn / Trịnh 
Xuân Lai.- H.: Xây dựng, 2012.- 111 tr. (VT.001860). 
 Nội dung sách gồm 9 chương như sau: 

- Chương 1: Các công trình của hệ thống cấp nước mục ñích, yêu cầu và nhiệm vụ cuả 
người quản lý vận hành. 

- Chương 2: Khảo sát thu thập số liệu, xác ñịnh quy mô công suất của hệ thống, khảo 
sát và lựa chọn nguồn nước, lựa chọn vị trí công trình thu, khu xử lý và các tuyến ống 
chính. 

- Chương 3: Lựa chọn sơ ñồ dây chuyền công nghệ xử lý nước. 
- Chương 4: Công trình thu nước và trạm bơm nước thô. 
- Chương 5: Mạng lưới phân phối, tính áp lực của bơm cấp II, chiều cao ñài nước và 

dung tích bể chứa. 
- Chương 6: Các công trình xử lý. 
- Chương 7: Sát trùng nước.  
- Chương 8: Các yêu cầu cấp nước an toàn. 
- Chương 9: Quản lý tài chính. 

 
11/ Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm lồng ghép trong quy hoạch 
ñô thị / Nguyễn Trúc Anh, ðinh Tuấn Hải.- H.: Xây dựng, 2012.- 167 tr. (VT.001861). 

Cùng với phát triển ñô thị thì việc sử dụng không gian ngầm ñô thị trở nên rất cần 
thiết, nhằm phục vụ cho các nhu cầu của xã hội. Trên thế giới, các không gian ngầm ñã ñược 
sử dụng rộng rãi từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì không gian ngầm ñô thị chưa 
ñược sử dụng rộng rãi và ñang trong giai ñoạn thử nghiệm sử dụng ñầu tiên. 
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Cuốn sách “Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm lồng ghép trong 
quy hoạch ñô thị”  là một nghiên cứu của các tác giả, với mục ñích ñưa ra các hướng dẫn cụ 
thể trong quá trình lập quy hoạch chung cho ñô thị, có kết hợp giữa quy hoạch phần nổi và 
quy hoạch không gian ngầm. 

Nội dung sách gồm 3 chương như sau: 
- Chương 1: Tổng quan các kinh nghiệm quy hoạch công trình ngầm ñã có trong nước 

và ngoài nước; tìm hiểu phương pháp quy hoạch không gian ngầm ở các nước trong sự 
gắn kết với quy hoạch xây dựng; các vấn ñề quản lý thể chế và luật ñịnh. 

- Chương 2: Các cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn tại Vi ệt Nam có liên quan tới vấn 
ñề quy hoạch chung, cũng như xây dựng ngầm và quy hoạch không gian ngầm nói 
riêng; khái quát và ñánh giá các ñồ án quy hoạch không gian ngầm của Hà Nội, TP.Hồ 
Chí Minh trước ñó. 

- Chương 3: Dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm lồng 
ghép trong quy hoạch chung ñô thị. 

 
12/ Máy xây dựng / Lê Văn Kiểm.- H.: Xây dựng, 2012.- 152 tr. và ảnh. (VT.001862). 

Nội dung sách trình bày những khái niệm cơ bản về thiết bị máy móc phổ biến nhất 
hiện nay trong ngành Xây dựng ở nước ta. ðây là những kiến thức cần thiết của một kỹ sư 
xây dựng khi ra quản lý các công trình thi công cơ giới hóa, biết cách tìm chọn máy, khai thác 
máy ñể ñạt hiệu quả cao. 

Mỗi loại máy ñược phân tích về mặt công dụng, cấu tạo, vận hành, phân loại và phạm 
vi ứng dụng nhằm giúp cán bộ kỹ thuật lựa chọn ñược những thiết bị phù hợp với công việc 
của mình. 

Hiện nay, yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu xây dựng là lao ñộng lành nghề và thiết 
bị hiện ñại. Với thiết bị máy móc càng hiện ñại thì tốc ñộ xây dựng càng nhanh, chất lượng 
công trình càng cao, từ ñó mà số lượng công trình xây dựng ñược ngày càng nhiều, tận dụng 
hết công suất máy móc, kết quả là sức sản xuất ñược nâng cao. 

Cuốn sách “máy xây dựng”  ñược bố cục thành các phần sau: 
1. Máy vận chuyển. 
2. Máy nâng. 
3. Máy làm ñất. 
4. Máy ñầm lèn ñất. 
5. Máy ñóng cọc. 
6. Máy làm bê tông. 

 
13/ Thủy văn công trình nâng cao. Tập 1: Biến dạng lòng sông dưới cầu / Trần ðình 
Nghiên.- H.: Xây dựng, 2012.- 131 tr. (VT.001863). 
 Cuốn sách “Thủy văn công trình nâng cao”. Tập 1: “Biến dạng lòng sông dưới cầu”  
cung cấp cho các ngành xây dựng công trình giao thông những thông tin cơ bản và cập nhật 
về vấn ñề ñộng lực học dòng sông, biến dạng lòng sông nói chung, dự ñoán xói dưới cầu ñối 
với ñất không dính và ñất dính, cơ sở khoa học của phương pháp gia cố cản xói bảo vệ chân 
công trình, bảo vệ ñường vào cầu và bờ sông bằng gia cố ñá – một phương pháp thông dụng 
và hữu ích, dễ áp dụng trong thiết kế, thi công và bảo dưỡng. 

Nội dung sách gồm 4 chương như sau: 
- Chương 1: Giới thiệu những vấn ñề cơ bản của ñộng lực học dòng sông cần thiết cho 

thủy cầu, ñường và xói lở. 
- Chương 2: Mô tả lý thuyết và công thức thực hành dự ñoán xói do diễn biến tự nhiên 

của dòng sông và xói thu hẹp ở mặt cắt dưới cầu và ở ñoạn sông bị ảnh hưởng của 
khẩu ñộ cầu. 
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- Chương 3: Tập trung vào vấn ñề dự ñoán xói cục bộ ở chân trụ và mố cầu ñối với trụ 
ñơn và trụ phức tạp. 

- Chương 4: Trình bày vấn ñề ngăn cản xói tại chân trụ, mố và bờ sông bằng phương 
pháp bỏ ñá. 

 
14/ Sổ tay thi công nhà cao tầng. Tập 1: Công trình nền móng / Lê Mục ðích.- H.: Xây 
dựng, 2012.- 360 tr.(VT.001864). 
 Bộ sách gồm 3 tập: 
- Tập 1: Công trình nền móng. 
- Tập 2: Công trình khung. 
- Tập 3: Công trình trang trí và ñiều hành thi công. 

Trong tập 1, giới thiệu 3 nội dung chính gồm: 
- Chương I: Xử lý nền ñất. 
- Chương II: Công trình ñào ñắp ñất. 
- Chương III: Công trình móng cọc.  

Nội dung sách xúc tích, rất ngắn gọn, có giá trị thực tiễn tương ñối cao, rất ñáng tham 
khảo trong sáng tạo khoa học. 
 
15/ Hàn và cắt bằng hơi / Phạm Huy Chính.- H.: Xây dựng, 2012.- 130 tr.(VT.001865). 
 Hàn và cắt kim loại là những nguyên công phức tạp ñược thực hiện ở phân xưởng gia 
công kết cấu thép, hoặc tại công trường với chi phí rất lớn về lao ñộng. Chỉ tính riêng thời 
gian cắt các chi tiết ñã chiếm khoảng 30 – 50% thời gian cần thiết ñể chế tạo chúng. 

Hiện nay có nhiều phương pháp ñược áp dụng ñể hàn và cắt kim loại. Trong cuốn sách 
này, tác giả chỉ trình bày giới hạn phương pháp hàn và cắt kim loại bằng hơi (bằng nhiên liệu 
khí). 

Nội dung sách ñược bố cục thành 6 chương như sau: 
- Chương 1: Vật liệu dùng cho hàn và cắt kim loại bằng hơi. 
- Chương 2: Thiết bị dùng ñể hàn và cắt kim loại bằng hơi. 
- Chương 3: Hàn hơi. 
- Chương 4: Công nghệ cắt bằng ôxy. 
- Chương 5: Cắt bằng ôxy – chất trợ dung. 
- Chương 6: Một số dạng cắt bằng nhiệt. 

 
16/ Di sản văn hóa Việt Nam – Bản sắc và những vấn ñề quản lý, bảo tồn / Nguyễn Thịnh.- 
H.: Xây dựng, 2012.- 290 tr. và ảnh. (VT.001866). 
 Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng ñồng các dân tộc Việt Nam, gắn 
kết cộng ñồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở ñể sáng tạo những giá trị mới và 
giao lưu văn hóa, ñồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn 
trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta... 
 ðể góp phần vào việc nghiên cứu và phát huy di sản văn hóa, nhất là trong bối cảnh 
hội nhập với quốc tế và kinh tế thị trường, hy vọng cuốn sách “Di sản văn hóa Việt Nam – 
Bản sắc và những vấn ñề quản lý, bảo tồn”  giúp bạn ñọc tiếp cận các vấn ñề về bảo tồn và 
phát huy di sản văn hóa Việt Nam. 

Nội dung sách gồm các chương sau: 
- Chương 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 
- Chương 2: Chức năng di sản văn hóa. 
- Chương 3: Phân loại di sản văn hóa. 
- Chương 4: Quản lý di sản văn hóa. 
- Chương 5: Tư liệu hóa di sản văn hóa. 
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17/ ðô thị học  - Những khái niệm mở ñầu / Trương Quang Thao.- H.: Xây dựng, 2011.- 402 
tr. (VB.002822). 

ðô thị học không phải là khoa học mà cũng không là nghệ thuật. Nó là một thực hành 
xã hội và xây dựng pháo ñài lý luận của mình trên cơ sở các khoa học xã hội và nhân văn và 
kỹ thuật cùng một số khái niệm và phạm trù cơ bản. Tìm hiểu các khái niệm và phạm trù ấy là 
cơ sở ñể nắm bắt các nội dung của ñô thị học... 
 Bộ sách “ ðô thị học”  gồm 3 quyển. Quyển 1 mang tên Những khái niệm mở ñầu, ñề 
cập tới năm khái niệm – chìa khóa ñể ñi vào ñô thị học, ñó là: 

- ðô thị. 
- ðô thị hóa. 
- ðô thị học. 
- Lối quy hoạch 
- Nhà quy hoạch. 

 
18/ Tăng cường công khai, minh bạch theo quy ñịnh của Luật Thanh tra năm 2010, góp 
phần ñảm bảo thực hiện UNCAC / Thanh tra Chính phủ (Biên soạn).- H.: Lao ñộng, 2011.- 
304 tr. (VT.001867). 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 
- Chương 1: Một số vấn ñề chung về công khai, minh bạch nhằm mục tiêu phòng, 

chống tham nhũng. 
- Chương 2: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và các yêu cầu về tăng 

cường công khai, minh bạch trong hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 
- Chương 3: Luật Thanh tra năm 2010 và một số giải pháp nhằm tăng cường công khai, 

minh bạch, góp phần thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 
Ngoài ra còn có phần phụ lục giới thiệu toàn văn Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng (UNCAC), Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra năm 2010 và một số văn 
bản hướng dẫn thi hành. 

Cuốn sách này là tài liệu thực sự cần thiết ñể các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác 
thanh tra, phòng chống tham nhũng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham 
khảo, nghiên cứu và vận dụng vào thực tế. 
 
19/ Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam. Tập 2.- H.: Chính trị quốc gia, 2012.- 539 
tr. (VT.001868). 
 Tập 2 của cuốn sách tập trung vào những vấn ñề cơ bản: 

- Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường. 
- Lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Chủ ñề cuốn sách hàm chứa nội dung rộng lớn và phức tạp. Nhiều nhận xét, luận ñiểm 
có giá trị tham khảo tốt; nhưng cũng có những ý kiến, nhận xét, kiến nghị về những vấn ñề sở 
hữu, thành phần kinh tế, vai trò của kinh tế Nhà nước, ...cần tiếp tục ñược nghiên cứu, thảo 
luận. 
 
20/ Sổ tay an toàn vệ sinh lao ñộng trong xây dựng.- H.: Bộ Xây dựng, 2012.- 100 tr. 
(VT.001869). 
 Nội dung cuốn sổ tay gồm các phần sau: 

1. Giới thiệu số tay. 
2. Các quy ñịnh pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao ñộng và quản lý 

an toàn. 
3. Các biện pháp cụ thể trong quản lý an toàn, vệ sinh lao ñộng. 
4. Phụ lục. 
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21/ Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng.- H.: Bộ Xây 
dựng, 2012.- 68 tr. và minh họa. (VT.001869). 
 Quyển sổ tay này ñược soạn thảo nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn 
cho các ñốc công, công nhân làm việc trên công trường xây dựng. Bên cạnh ñó, quyển số tay 
còn giúp nhận biết nguyên nhân phía sau các trường hợp có nguy cơ cao dẫn ñến tai nạn (tiệm 
cận nguy hiểm), cũng như cách phòng tránh những tai nạn khi thao tác trên công trường. 
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